	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
––––
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––


DANH MỤC 

Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 11 - môn Công nghệ
–––––––––––––––
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BGDĐT ngày 8/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
	STT
	Tên thiết bị
	Tiêu chuẩn kĩ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Đối tượng

 sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	
	HS
	GV
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I
	TRANH ẢNH
	
	
	
	
	

	1
	Công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc
	Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán màng OPP mờ.
	tờ
	
	x
	

	2
	Cấu tạo động cơ xăng 4 kỳ và động cơ xăng 2 kỳ.
	
	tờ
	
	x
	

	3
	Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.
	
	tờ
	
	x
	

	4
	Hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát.
	
	tờ
	
	x
	

	5
	Hệ thống truyền lực ôtô và bộ ly hợp.
	
	tờ
	
	x
	

	6
	Hộp số, truyền lực chính và bộ vi sai.
	
	tờ
	
	x
	

	II
	DỤNG CỤ
	
	
	
	
	

	
	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật
	Gồm: 

- Hộp compa (2 cái).

- Thước cong nhiều lỗ.

- Êke vuông thường có một cạnh góc vuông dài 300mm.

- Thước chữ T dài 600mm, gập được phần ke vuông.
	bộ
	
	x
	


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Văn Vọng
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